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FORMAT DEMO
Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016
Tìm hiểu BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015

PHẦN I: KHỞI ĐỘNG
Câu hỏi: Các nhận định sau đây đúng hay sai?

Gói câu hỏi dành cho Đội 1
1. Tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra là nguyên tắc mới được quy định trong BLTTHS năm 2015.
(Đáp án: Đúng - Đ19 BLTTHS năm 2015)
2. Dữ liệu điện tử được thu thập từ phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông, trên đường truyền và các nguồn điện tử khác.
(Đáp án: Đúng – Đ99 BLTTHS năm 2015)
3. Vắng mặt Thư ký Tòa án tại phiên tòa thì phải tạm ngừng phiên tòa. 

(Đáp án: Đúng - Đ251 BLTTHS năm 2015)
4. Mọi trường hợp có hành vi gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phá hoại chính sách đoàn kết.
(Đáp án: Sai – Theo điểm a K1Đ116 BLHS năm 2015, trường hợp trên phải có mục đích nhằm chống chính quyền nhân dân mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Người nào thực hiện hành vi này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm)

5. Trong mọi trường hợp người có hành vi vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi, thì phạm tội vứt bỏ con mới đẻ.
(Đáp án: Sai – Theo K2Đ124 BLHS năm 2015, trường hợp trên phải dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vứt bỏ con mới đẻ. Người nào thực hiện hành vi này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.)
Gói câu hỏi dành cho Đội 2
1. Công an xã không có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.
(Đáp án: Sai – Theo quy định tại khoản 3 Điều 146 BLTTHS năm 2015 thì Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.)

2. Thu thập bí mật dữ liệu điện tử không phải là biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.
(Đáp án: Sai – Theo Điều 223 BLTTHS năm 2015 thì ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử là các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt).
3. Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Tòa án đã ra bản án giải thích, sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án.

(Đáp án: Đúng – Đ365 BLTTHS năm 2015)
4. Giết người trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. 

(Đáp án: Đúng –Đ126 BLHS năm 2015. Điều luật quy định: “1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm”)

5. Cố ý gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, thì có thể bị phạt tù chung thân.

(Đáp án: Đúng - Điểm c K6Đ134 BLHS năm 2015. Điều luật quy định: “6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

… c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.”)

Gói câu hỏi dành cho Đội 3

1. Cơ quan tiến hành tố tụng phải áp dụng thủ tục rút gọn khi vụ án có đủ các điều kiện theo quy định của BLTTHS. 

(Đáp án: Đúng - Đ85 BLTTHS năm 2015)

2. Nhiều cá nhân có thể cùng là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân khi tham gia tố tụng.
(Đáp án: Sai - K1Đ434 BLTTHS năm 2015 quy định tại thời điểm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử mà pháp nhân có nhiều người cùng là đại diện theo pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định một người đại diện cho pháp nhân tham gia tố tụng.)
3. Đối xử tán ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội bức tử.
(Đáp án: Đúng - K1Đ130 BLHS năm 2015. Điều luật quy định: “1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”)

4. Người nào dùng vũ lực thực hiện hành vi chuyển giao người để bóc lột tình dục, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán người.
(Đáp án: Đúng - Điểm b K1Đ150 BLHS năm 2015. Điều luật quy định: “1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

…b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;”)

5. Bịa đặt những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác trong mọi trường hợp đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vu khống. 

(Đáp án: Sai - Theo K1Đ156 BLHS năm 2015, bịa đặt những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vu khống; và người thực hiện hành vi này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm).
Gói câu hỏi dành cho Đội 4 
1. Theo yêu cầu của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra có trách nhiệm kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát.
(Đáp án: Đúng - Điểm b khoản 3 Điều 160 BLTTHS năm 2015)
2. Kiểm tra viên cũng có quyền lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.
(Đáp án: Sai - K4Đ442 BLTTHS năm 2015 quy định Kiểm sát viên lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong trường hợp người này không thừa nhận hành vi phạm tội của pháp nhân, khiếu nại hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết.)
3. Bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có liên quan được thông báo về kết luận định giá tài sản.
(Đáp án: Đúng - K2Đ222 BLTTHS năm 2015)
4. Mọi trường hợp vô ý gây thương tích cho người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp đều phải chịu trách nhiệm hình sự.
 (Đáp án: Sai - Theo Đ139 BLHS năm 2015, người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. 
Khoản 1 Điều luật này quy định: “Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm”)

5. Người đủ 16 tuổi trở lên mà lôi kéo người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.
(Đáp án: Sai - Theo K1Đ147 BLTTHS năm 2015, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức thì phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm; và người phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.)
PHẦN II: DÂN HỎI, VIỆN KIỂM SÁT TRẢ LỜI

Tình huống 1: Bộ luật hình sự năm 2015
Ngày 02/7/2016, A, B, C, D (cả bốn đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thì bị bắt quả tang. Số tiền thu tại chiếu bạc là 4.900.000 đồng. Qua điều tra mở rộng vụ án xác định được vào ngày 15/6/2016 cả bốn đối tượng trên đã chơi xóc đĩa với tổng số tiền dùng để đánh bạc trị giá 4.600.000 đồng. 

Hỏi: Hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa của A, B, C, D ngày 02/7/2016 và ngày 15/6/2016 có cấu thành tội đánh bạc hay không?. Tại sao?.

Đáp án: 
- Hành vi đánh bạc của A, B, C, D vào ngày 02/7/2016 không cấu thành tội đánh bạc. Bởi theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015 thì số tiền hay hiện vật dùng để đánh bạc phải có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên (hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng người thực hiện hành vi này phải là: người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc hoặc bị kết án về tội này hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm) mới cấu thành tội phạm này. Trong khi đó cả bốn đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự. 

- Hành vi đánh bạc của A, B, C, D vào ngày 15/6/2016 (xảy ra trước ngày 01/7/2016) mặc dù cấu thành tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 248 BLHS năm 1999, tuy nhiên hành vi này được phát hiện sau ngày 01/7/2016, nên phải xem xét áp dụng Điều 321 BLHS năm 2015 để giải quyết (điểm b Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự). Tuy nhiên, số tiền dùng để đánh bạc trị giá 4.600.000 đồng lại chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 BLHS năm 2015.

Do vậy, hành vi đánh bạc của A, B, C, D ngày 02/7/2016 và ngày 15/6/2016 không cấu thành tội đánh bạc.
Tình huống 2: Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Trong khi tuần tra, anh A (là cảnh sát khu vực) phát hiện B và C đang trộm cắp tài sản của ông H, anh A đã bắt được B còn C bỏ chạy không bắt được. Sáng hôm sau trên đường đi đến trụ sở cơ quan anh A phát hiện C đang ngồi trong quán cà phê, anh A đã cùng đồng đội bắt được C.

Hỏi:  việc bắt B và C là đúng hay sai? Tại sao?
Đáp án:

- Việc bắt B phạm tội quả tang là đúng, vì khi tuần tra anh A là Cảnh sát khu vực phát hiện B trộm cắp tài sản và bắt được B, đây là trường hợp bắt người phạm tội quả tang nên ai cũng có quyền bắt. Do vậy việc A bắt B là đúng quy định của pháp luật (Điều 111 BLTTHS năm 2015).

- Việc anh A cùng đồng đội của mình trên đường đi đến trụ sở cơ quan phát hiện và bắt C là không đúng vì lúc này C không phạm tội quả tang. Trong trường hợp này nếu xác định C có đủ 01 trong 03 căn cứ quy định tại Điều 110 BLTTHS năm 2015 thì anh A báo cáo Thủ trưởng cơ quan điều tra có thẩm quyền ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với C.

PHẦN III: NGƯỜI BẢO VỆ PHÁP LUẬT
1. Khi xét xử bị cáo phạm tội theo khung hình phạt nào thì Hội đồng xét xử sơ thẩm phải gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm?
A. Tù chung thân

B. Tù chung thân, tử hình

C. 20 năm tù, tù chung thân, tử hình

D. 15 năm tù, tù chung thân, tử hình 

Đáp áp:
B. Tù chung thân, tử hình (K1Đ254 BLTTHS năm 2015. Điều luật quy định: “Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm. Trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm. Đối với vụ án có bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân, tử hình thì Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm.”)
2. Ngay sau khi nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thì Tòa án phải làm gì?
A. Đưa vào hồ sơ vụ án 

B. Chuyển cho Viện kiểm sát cùng cấp

C. Thông báo cho bị cáo biết

D. Thông báo cho những người được triệu tập đến phiên tòa biết 

Đáp áp:

B. Chuyển cho Viện kiểm sát cùng cấp  (K2Đ253 BLTTHS năm 2015. Điều luật quy định: “Ngay sau khi nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thì Tòa án phải chuyển cho Viện kiểm sát cùng cấp”)

3. Biên bản phiên tòa phải ghi mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi nào?
A. Từ khi bắt đầu cho đến khi tuyên án

B. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tranh luận

C. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa

D. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc nghị án
Đáp áp:
C. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa (K1Đ258 BLTTHS năm 2015. Điều luật quy định: “Biên bản phiên tòa phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa và mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa”)
4. Việc sửa chữa, bổ sung bản án do ai thực hiện?

A. Hội đồng xét xử

B. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã ra bản án
C. Chánh án Tòa án 

D. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã ra bản án hoặc Chánh án Tòa án đã xét xử vụ án đó khi Thẩm phán này không thực hiện được
Đáp áp:

D. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã ra bản án hoặc Chánh án Tòa án đã xét xử vụ án đó khi Thẩm phán này không thực hiện được (K2Đ261 BLTTHS năm 2015. Điều luật quy định: “Việc sửa chữa, bổ sung bản án quy định tại khoản 1 Điều này do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã ra bản án, quyết định thực hiện. Trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không thể thực hiện được thì việc sửa chữa, bổ sung bản án do Chánh án Tòa án đã xét xử vụ án đó thực hiện”)

5. Hành vi kích động người khác tự tước đoạt tính mạng của họ thì phạm tội gì?
A. Tội vô ý làm chết người

B. Tội xúi giúc hoặc giúp người khác tự sát

C. Tội bức tử

D. Tội giết người
Đáp áp:

B. Tội xúi giúc hoặc giúp người khác tự sát  (K1Đ131 BLHS năm 2015. Điều luật quy định: “Người nào kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”)
6. Dùng mọi thủ đoạn khiến người 15 tuổi đang trong tình trạng lệ thuộc mình phải miễn cưỡng giao cấu thì phạm tội gì?
A. Tội cưỡng dâm

B. Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

C. Tội hiếp dâm

D. Tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 

Đáp áp:

B. Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (K1Đ144 BLHS năm 2015. Điều luật quy định: “Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm”)
7. Xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nào?
A.  Làm nhục người khác

B. Xúc phạm người khác

C. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự 

D. Hành hạ người khác
Đáp áp:

A.  Làm nhục người khác (Đ155 BLHS năm 2015. Khoản 1 Điều 155 quy định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”)
8. Tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu là hành vi khách quan của tội nào?

A. Tội đào ngũ

B. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu

C. Tội trốn tránh nhiệm vụ

D. Tội đầu hàng địch
Đáp áp:

B. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu (Đ401 BLHS năm 2015. Khoản 1 Điều 401 quy định: “Người nào tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.)
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